I. SÁCH TIẾNG VIỆT
1. Chảy máu chất xám: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Ngọc Dũng  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 164 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận về dịch chuyển lao động trong nền kinh tế thị trường; đánh giá thực trạng chuyển dịch lao động, luân chuyển chất xám từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân ở Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra các đối sách khắc phục hiện tượng chảy máu chất xám công chức, viên chức nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Chất xám; Công chức; Viên chức; Việt Nam 
Vv3969-70

2. Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam: Sách tham khảo/ Dương Phú Hiệp (ch.b.)  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 331 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm bốn chương chính: 1. Khái niệm văn hóa, con người và các khái niệm liên quan; 2. Cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người; 3. Một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; 4. Một số quan niệm về văn hóa và con người Việt Nam hiện nay. 
Từ khóa: Văn hóa; Phương pháp luận nghiên cứu; Con người; Việt Nam; Sách tham khảo 
Vv3965-66 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Phương  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 358 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một số vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục, y tế cùng kinh nghiệm của một số nước trong việc huy động các nguồn lực xã hội cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra các quy định hiện hành về xã hội hóa giáo dục, y tế ở nước ta; thực trạng xã hội hóa giáo dục, y tế và những vấn đề đặt ra cùng các quan điểm , giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế. 
Từ khóa: Giáo dục; Y tế; Xã hội hóa; Dịch vụ giáo dục; Dịch vụ y tế 
Vv3967-68

4. Một nền giáo dục Việt Nam hiện đại: Kỷ yếu hội thảo "Tự học - tự giáo dục"/ Nhóm Cánh buồm . - H.: Tri thức, 2011 . - 231 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Nguyên lý hiện đại hóa nền giáo dục; Cải cách toàn bộ hệ thống giáo dục; Chương trình giáo dục; Về khái niệm việc làm trong chương trình giáo dục... 
Từ khóa: Giáo dục; Việt Nam; Chương trình giáo dục; Cải cách giáo dục; Kỷ yếu hội thảo 

Vv3971-72

5. Nên học toán thế nào cho tốt? / Nguyễn Cảnh Toàn  . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 111 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những kinh nghiệm quí báu trong quá trình học toán, dạy toán của giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn. Phân tích quá trình sáng tạo toán học từ đó đúc kết thành lí luận dựa trên phương pháp tư duy biện chứng và tư duy hình tượng. Một số ví dụ về nghiên cứu toán học 
Từ khóa: Toán; Tư duy; Sáng tạo; Phương pháp học tập; Học toán; Nghiên cứu toán học 
Vv3955-56 

6. Nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn Gào thét và Bàng hoàng/ Nguyễn Thị Mai Chanh . - Tái bản lần thứ 1 . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 203tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tìm hiểu các thành phần cơ bản của nghệ thuật tự sự. Vận dụng lí thuyết tự sự học hiện đại để tiếp cận truyện ngắn Lỗ Tấn nhằm làm nổi bật giá trị tư tưởng và ý nghĩa của các tác phẩm. Thông qua việc tìm hiểu sự đổi mới mô hình tự sự của truyện ngắn Lỗ Tấn khẳng định những đóng góp của nhà văn trong tiến trình phát triển văn học Trung Quốc. 
Từ khóa: Truyện ngắn; Tự sự; Lỗ Tấn; Trung Quốc
VN7018-19 

7. Nghệ thuật và khoa học dạy học : Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả / Robert J. Marzano. ; Nguyễn Hữu Châu dịch ; Lê Văn Canh h.đ. . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 239tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích, lí giải các khái niệm về hoạt động dạy học như một ngành nghệ thuật và khoa học từ việc xây dựng các mục tiêu học tập cho tới theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đưa ra các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp và khoa học. Các nội qui, nguyên tắc ứng xử trên lớp và những mối quan hệ thày trò. 
Từ khóa: Dạy học; Hiệu quả; Phương pháp giảng dạy; Nghệ thuật dạy học; Dạy học hiệu quả 
Vv3948

8. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam : Lịch sử, hiện trạng và triển vọng/ Nguyễn Văn Khánh . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 474 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào việc đánh giá nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, phân tích quá trình xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy nguồn lực này, từ đó, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong thế kỷ XXI. 

Từ khóa: Trí tuệ; Nguồn lực; Việt Nam 
Vv3937-38 

9. Những bài hát và kịch bản truyền thông về môi trường cho thiếu nhi / Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương . - H.: Thanh niên, 2012 . - 119 tr.; 20 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài hát, kịch bản truyền thống về đề tài môi trường cho thiếu nhi như: Khúc ca thiên niên kỷ môi trường, Bốn  mùa yêu thương, Những đám mây sẽ kể, Lớp học rừng... 
Từ khóa: Bài hát; Kịch bản truyền thông; Môi trường; Thiếu nhi 
VN7254

10. Những câu chuyện về tinh thần học hỏi/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thảo . - H.: Văn hóa - thông tin, 2012 . - 199 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số câu chuyện về những tấm gương chăm chỉ, cần cù chịu khó như: Bước đầu của thành công; Coi người khác là một người chân chính; Nơi không có tiếng động; Giỏi là một thói quen... 
Từ khóa: Câu chuyện; Tinh thần học hỏi 
VN7124 

11. Những câu chuyện về tính sáng tạo/ B.s: Nguyễn Ngọc Thảo  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2012 . - 232 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số phát minh mang tính sáng tạo của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới như: James Wattt (Nhà phát minh động cơ hơi nước), George Stephenson (Người sáng tạo xe lửa với đầu máy hơi nước kiểu mới), John Baird (Nhà phát minh vô tuyến truyền hình), Isaac Newton (Người sáng lập cơ học cổ điển)... 
Từ khóa: Câu chuyện; Sáng tạo; Nhà khoa học; Phát minh
VN7120 

12. Những phẩm chất của người giáo viên / James H. Stronge ; Lê Văn Canh dịch  . - H.: Giáo dục Việt Nam. 2011 . - 211tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu và phân tích các tính cách của một người giáo viên giảng dạy có hiệu quả như một cá nhân bình thường, quá trình đào tạo giáo viên, cách quản lí lớp học và cách giáo viên soạn bài, cách dạy và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra các bảng đánh giá về sự hiệu quả của giáo viên. 
Từ khóa: Giáo viên; Phẩm chất; Phương pháp dạy học; Đào tạo giáo viên; Đánh giá giáo viên 
Vv3944

13. Niên giám thống kê 2011 = Statistical yearbook of Vietnam 2011 / Tổng cục thống kê  . - H.: Thống kê, 2012 . - 876 tr.: bảng; 25 cm
Tóm tắt: Niên giám bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng và địa phương năm 2011 theo các mặt: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; Đầu tư và xây dựng; Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Giáo dục; Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư. Bên cạnh đó, Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Từ khóa: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; Sách song ngữ 
Vv3978

14. Phát triển giáo dục hướng tới một xã hội học tập/ Phạm Tất Dong  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 220 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: 1. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tạo điều kiện phát triển kinh tế tri thức và yêu cầu xây dựng xã hội học tập; 2. Xã hội học tập và những vấn đề cơ bản trong cấu trúc của nó; Cấu trúc của xã hội học tập; Tình hình phát triển giáo dục giai đoạn 2000 - 2010 theo chủ trương xây dựng xã hội học tập; Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng xây dựng xã hội học tập. 
Từ khóa: Giáo dục; Phát triển; Xã hội học tập; Đổi mới giáo dục 
Vv3957 

15. Phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đật nước: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đăng Thành  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 478 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra luận cứ lý thuyết và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Sách chuyên khảo 
Vv3941 

16. Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường/ Bùi Mạnh Nhị  . - HCM: Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 291 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuồn sách gồm 3 phần: 1. Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn phổ thông hiện hành; 2. Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong chương trình trung học phổ thông trước đây; 3. Một số bài viết của các tác giả khác về văn học dân gian. 
Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Ngữ văn; Phân tích tác phẩm 
VN7242 

17. Phép lịch sự hàng ngày/ Halák Lásziló; Hồng Nhung dịch  . - In lần thứ 6 . - H.: Thanh niên, 2012 . - 156 tr.; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vấn đề ứng xử lịch sử trong cuộc sống hàng ngày: Cơ sở tạo ra cách ứng xử của chúng ta; Về cách ăn uống lịch thiệp; Chúng ta chào hỏi như thế nào; Cách thức giới thiệu nhau; Cách xử xự nơi đông người... 
Từ khóa: Lịch sự; Ứng xử; Giao tiếp 
VN7134 

18. Phụ nữ châu Á và giáo dục: Quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác/ Trần Thị Phương Hoa (chủ biên) . - H.: Từ điển Bách khoa, 2012 . - 519 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các báo cáo tham luận được trình bày trong hội thảo với những chủ đề cơ bản sau: Từ giáo dục tại gia tới trường học - thay đổi trong phương thức và quá trình học tập của phụ nữ; Giáo dục cho phụ nữ và phong trào nữ quyền; Giáo dục cho phụ nữ và bình đẳng ? Giáo dục cho phụ nữ và vấn đề tộc người, tôn giáo; Giáo dục cho phụ nữ và quá trình tham gia vào các hoạt động xã hội/chính trị của nữ giới. 
Từ khóa: Giáo dục; Phụ nữ; Châu Á; Giáo dục cho phụ nữ 
Vv3942-43

19. Quản lí hiệu quả lớp học / Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra J. Pickering ; Phạm Trần Long dịch ; Lê Văn Canh h.đ. . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 194tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích vai trò chủ đạo của việc quản lí hiệu quả lớp học. Những nội qui và qui tắc ứng xử trong lớp học. Các hình thức kỉ luật và mối quan hệ giữa thầy và trò. Phương pháp và định hướng tâm lí dành cho giáo viên và học sinh... 
Từ khóa: Giáo dục; Quản lý; Lớp học; Quản lí hiệu quả 
Vv3945

20. Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi / Giselle O. Martin-Kniep ; Lê Văn Canh dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 199tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những thủ thuật dạy học cụ thể gợi ý giáo viên vận dụng vào từng lớp học cụ thể để mọi học sinh có năng khiếu, học sinh có khả năng nhận thức nhanh hay học sinh yếu kém vẫn đạt được kết quả học tập tốt. 
Từ khóa: Giáo viên; Phương pháp dạy học
Vv3946
21. Tâm lý học phát triển/ Nguyễn Văn Đồng  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 753 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những thay đổi và nguyên nhân của những thay đổi về thể chất, tâm lý và nhận thức của con người qua từng giai đoạn: từ khi còn trong bào thai, trong độ tuổi sơ sinh, tuổi nhà trẻ, tuổi dậy thì cho đến tuổi thanh niên, trong đó luôn tuân thủ hai tư tưởng chủ đạo: 1. Sự phát triển tâm lý người là tiến trình xã hội hóa cá nhân, trong đó con người học hỏi, thích nghi và biến đổi bản thân để hòa nhập với xã hội; 2. Sự hình thành và phát triển tâm lý người diễn ra trong hoàn cảnh văn hóa - xã hội lịch sử cụ thể. 
Từ khóa: Tâm lý học; Tâm lý học phát triển 
Vv3940 
22. Thần đồng Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Như Huy Quốc . - H.: Thanh niên, 2012 . - 151 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đôi nét tiêu biểu về tính cách, tài năng và đặc biệt là nhân cách của các thần đồng đã sinh trưởng hoặc thành danh và có nhiều đóng góp cho Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử đất nước. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Thần đồng; Thăng Long; Hà Nội 
VN7152

23. Tinh hoa văn thơ Việt Nam thế kỷ XX: Các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Điền Hà Phương, Đoàn Thao. Tập 1 . - H.: Văn học, 2012 . - 294 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cuộc đời, thân thế sự nghiệp, những tác phẩm tiêu biểu của những nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh như: Nam Cao, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Chế Lan Viên, Hải Triều, Nguyễn Huy Tưởng, Tế Hanh, Tô Hoài. 
Từ khóa: Văn học hiện đại; Nhà văn; Nghiên cứu văn học 
VN7191-92 

24. Tinh hoa văn thơ Việt Nam thế kỷ XX: Các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Điền Hà Phương, Đoàn Thao. Tập 2  . - H.: Văn học, 2012 . - 293 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cuộc đời, thân thế sự nghiệp, những tác phẩm tiêu biểu của những nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh như: Anh Đức, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Bổng, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Quang Sáng, Hoài Thanh, Nguyễn Thi, Phan Tứ, Nông Quốc Chấn, Chính Hữu, Tú Mỡ, Hà Xuân Trường, Nguyễn Đức Từ Chi, Anh Thơ. 
Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Nhà văn 
VN7193-94

25. Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em . - HCM: Nxb Hồng Đức, 2012 . - 136 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: 1. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 2. Tìm hiểu về nội dung luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 
Từ khóa: Pháp luật; Trẻ em; Chăm sóc trẻ em; Giáo dục trẻ em 
VN7148

26. Trẻ thơ trong gia đình/ Maria Montessori; Trịnh Xuân Tuyết, Nghiêm Phương Mai dịch . - H.: Tri thức, 2012 . - 140 tr.; 20 cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp phương pháp giáo dục theo quan điểm của Montessori: "trẻ tự dạy chính mình", bà cho rằng trẻ thơ có một khả năng dễ dàng để hấp thụ kiến thức xung quanh, chúng có sự thích thú không bao giờ chán trong việc vận dụng bằng tay các vật liệu học tập. 
Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Giáo dục gia đình
Vv3961-62 

27. Trò chuyện triết học/ Bùi Văn Nam Sơn . - HCM: Dân trí, 2012 . - 447 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn Trò chuyện triết học tập hợp 92 bài viết của dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, chủ yếu đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, được chia làm 4 phần: 1. Đường vào triết học; 2. Khoa học và giáo dục; 3. Con người tự nhiên văn hóa; 4. Kỹ thuật và công nghệ. 
Từ khóa: Triết học; Truyện kể. 
Vv3960

28. Trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục phổ thông: Một số vấn đề cơ bản/ Ngô Hữu Dũng . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 75 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến các vấn đề: Một số xu thế mới của giáo dục trung học hiện nay; Trường THCS trong hệ thống giáo dục phổ thông - Những quan điểm chỉ đạo; Tính liên thông giữa THCS và THCN và trung học nghề; Những định hướng cơ bản về mục tiêu đào tạo của trường THCS... 
Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Trung học cơ sở.
VN7179-80 

29. Truyện kể về những danh nhân toán học/ B.s: Nguyễn Ngọc Thảo . - H.: Văn hóa - thông tin, 2012 . - 223 tr.; 21  cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện và phát minh của các nhà toán học nổi tiếng thế giới như: Talet và Đêmôcrit, Ơclit, Acsimet, Avixena... 
Từ khóa: Nhà khoa học; Nhà toán học; Câu chuyện
VN7122-23 

30. Truyện kể về những nhà bác học hóa học/ B.s:  Vũ Bội Tuyền . - H.: Văn hóa - thông tin, 2012 . - 199 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về sự nghiệp và cuộc đời của một số nhà hóa học nổi tiếng thế giới, từ thế kỷ 17 tới cuối thế kỷ 20 như: R.Boyle, Glauber, H.Cavendish, Antoine Laurent Lavoisier, John Dalton... 
Từ khóa: Câu chuyện; Nhà khoa học; Nhà hóa học; Tiểu sử 
VN7121 
31. Truyện kể về những nhà bác học vật lý/ B.s: Vũ Bội Tuyền  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2012 . - 212 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số nhà vật lý nổi tiếng thế giới, từ thời cổ đến thế kỷ 20: Archimedes, Galilei, Isaac Newton, Franklin, Michael Faraday... 
Từ khóa: Câu chuyện; Nhà khoa học; Nhà vật lý 
VN7125

32. Tự luận tác phẩm văn THCS & THPT / Hoàng Dân . - H.: Thanh niên, 2012 . - 383tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần: 1. Những tác phẩm xanh mãi với thời gian; 2. Những lời ru văng vẳng; 3. Những kẻ đa đoan trong thế giới Truyện Kiều của Nguyễn Du; 4. Phụ lục. 
Từ khóa: Tập làm văn; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông; Sách tham khảo 
VN7149
33. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Sách dùng cho giáo viên, học sinh (kèm đĩa CD)/ Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy . - HCM: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 123 tr.;4c24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên vai trò của CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và tiêu chí tuyển chọn phần mềm dạy học. Quan điểm về bài giảng điện tử, yêu cầu, cấu trúc, quy trình thiết kế bài giảng điện tử và lưu ý khi sử dụng bài giảng điện tử. Một số biện pháp khai thác Internet, giới thiệu một số trang web hỗ trợ dạy học toán, các phần mềm công cụ môn toán. Đặc biệt, cuốn sách có đĩa CD đi kèm, đó là một số file hỗ trợ dạy học môn Toán dành riêng cho từng lớp từ lớp 6 đến lớp 12. 
Từ khóa: Môn Toán; Công nghệ thông tin; Phương pháp dạy học; Bài giảng điện tử; Phần mềm dạy học  
VN7224-25 

34. Văn học Việt Nam - Văn học dân gian : Những công trình nghiên cứu / Bùi Mạnh Nhị (ch.b.), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp . - Tái bản lần thứ 6 . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 408tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề lí luận chung và phương pháp nghiên cứu văn học dân gian. Nghiên cứu, phân tích một số thể loại văn học dân gian tiêu biểu như thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, tục ngữ, ca dao. 
Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam 
VN7154-55

35. Xây dựng con người, xây dựng một xã hội học tập/ Nguyễn Như Ý (tuyển chọn) . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 145 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Giáo dục nhân cách là nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục; 2. Con người là giá trị của mọi giá trị; 3. Giáo dục con người Việt Nam trong thời hiện đại. 
Từ khóa: Con người; Giá trị; Giáo dục; Giáo dục nhân cách; Việt nam; Xã hội học tập 
Vv3958-59

36. Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học/ Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Hải Yến . - H.: Dân trí, 2011. - 414tr. : minh hoạ ; 21cm
         Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Cơ sở lí luận chung về giáo dục thường xuyên; Các đặc điểm và khó khăn của giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Nghiên cứu các kĩ năng tự học và tự học ở các lứa tuổi.
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên; Xã hội học tập; Tự học; Kỹ năng học tập

Vv3829-30

II. SÁCH TIẾNG ANH
37. Communicating global change science to society :   an assessment and case studies /   edited by Holm Tiessen ... [et al.] . - Gắn kết khoa học về sự thay đổi toàn cầu với  xã hội: Đánh giá và các nghiên cứu trường hợp . - Washington [DC] :   Island Press,   2007 . - xvii, 217 p. :  ill. ;   23 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cuộc thảo luận về sự tương tác giữa khoa học và chính sách, đặc biệt là khi chúng liên quan đến ý nghĩa rộng của sự thay đổi môi trường; kết quả nghiên cứu khoa học được truyền đạt trong xã hội dân chủ, sử dụng và lạm dụng các kết quả khoa học và những điều mà các khoa học tự nhiên và xã hội có thể học hỏi lẫn nhau. 
Từ khóa: Global change science; Scientific Research; Government policy; Khoa học về sự thay đổi toàn cầu; Nghiên cứu khoa học; Chính sách của Chính phủ 

Av1434 
38. Copernican questions :   a concise invitation to the philosophy of science/ Keith Parsons  . - Những câu hỏi về Copernic: Tìm hiểu khái quát về triết lý của khoa học. - Boston :   McGraw-Hill,   2005 . - xvi, 176 p. ;   23 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung nghiên cứu hai vấn đề tách rời với các nghiên cứu về triết lý của khoa học: tính hợp lý của khoa học và câu hỏi hiện thực; xem xét các tài liệu sáng lập của khoa học hiện đại, cấu trúc cuộc cách mạng khoa học. 
Từ khóa: Science; Philosophy of science; Khoa học; Triết lý của khoa học 

Av1439-40

39. Effective character education :   a guidebook for future educators/ Merle Schwartz  . – Giáo dục tính cách hiệu quả: Sách hướng dẫn cho các nhà giáo dục tương lai . - Boston :   MHHE,   2007 . - xiii, 176p.; 22 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về các yếu tố cần thiết về giáo dục tính cách và hiệu quả của phương pháp giáo dục này, giáo dục các giá trị đạo đức như quan tâm, trung thực, công bằng, trách nhiệm, và tôn trọng bản thân và những người khác. 

Từ khóa: Moral education; Character education; Values education; Giáo dục đạo đức; Giáo dục tính cách;  Giáo dục giá trị.
Av1432 

40. Envisioning women in world history: Prehistory to 1500 /   Catherine Clay, Chandrika Paul, Christine Senecal. Vol 1 . – Tổng quan về phụ nữ trong lịch sử thế giới: Thời tiền sử đến năm 1500 . - New York :   McGraw-Hill Higher Education,   2009 . - v., 234 p. :   ill. ;   23 cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cuộc khảo sát về người phụ nữ trong lịch sử thời tiền sử đến năm 1500 của từ góc độ toàn cầu. Trong các nền văn hóa, các tác giả khám phá một loạt các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ trong lịch sử, bao gồm cả lý tưởng của phụ nữ, đời sống phụ nữ, vai trò của phụ nữ trong công việc và trong nền kinh tế, chính trị. 
Từ khóa: Women;  Envisioning women; Research of  women; Phụ nữ; Tổng quan về phụ nữ; Nghiên cứu phụ nữ
Av1427

41. Lawyers' Ethics and Professional Regulation/ Alice Woolley . - Đạo đức của người luật sư và quy tắc nghề nghiệp . - USA: LexisNexis, 2008 . - vi, 607 p.
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến trách nhiệm nghề nghiệp của người luật sư ở Canada,  pháp luật và đạo đức của người luật sư; các câu hỏi được đặt ra về đạo đức áp dụng cho cá nhân luật sư, quản lý nhà nước, thẩm quyền và dịch vụ pháp lý của luật sư. 
Từ khóa: Ethics;  Lawyers; Canada; Professional Regulation; Đạo đức; Luật sư; Quy tắc nghề nghiệp 

Av1426

42. Mirror for humanity :   a concise introduction to cultural anthropology/ Conrad Phillip Kottak . – Hình ảnh về loài người: Toát  yếu về nhân chủng học văn hóa . - Boston :   McGraw-Hill, 2008 . - xxvii, 287 p  
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về những vấn đề chủ yếu của ngành nhân chủng học văn hóa: nhân chủng học là gì; đạo đức và phương pháp nghiên cứu; vấn đề văn hóa...

Từ khóa: Culture; Ethnology; Cultural anthropology; Nhân chủng học; Văn hóa; Nhân chủng học văn hóa. 

Av1420

43. New geographies of the American West :   land use and the changing patterns of place /   William R. Travis . - Vùng địa lý mới của Tây Mỹ: Việc sử dụng đất và sự  thay đổi phương thức định cư . - Washington, DC :   Island Press,  2007 . - xi, 291 p., ;   24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vấn đề thay đổi việc sử dụng đất hiện đại và các phương thức phát triển từ Mississippi đến Thái Bình Dương, đánh giá kết quả phát triển sinh thái và xã hội phương Tây. Đồng thời, cuốn sách đưa ra các thách thức trong việc sử dụng đất quy hoạch cùng chiến lược để tạo ra các phương thức sử dụng nhiều đất hơn nữa. 
Từ khóa: American West; Land use; Urbanization; Regional planning;  Patterns of place;  Tây Mỹ; Sử dụng đất; Đô thị hóa; Quy hoạch vùng lãnh thổ; Phương thức định cư
Av1419

44. Proof :   Canadian rules of evidence /   Paul Atkinson . - Chứng minh: Quy tắc về bằng chứng của Canada . - Markham, Ont. :   Lexis Nexis, 2007 . - xiii, 193 p. ;   23 cm

Tóm tắt: Cuốn sách  cung cấp các kiến thức cơ bản để hiểu các quy tắc sử dụng bằng chứng trong luật hình sự của Canada, các kiến thức này được trang bị cho cả luật sư làm việc và không làm việc trong hệ thống tư pháp: hệ thống tư pháp của Canada; bằng chứng; những điều cần phải biết ở tòa án; nhân chứng; ý kiến các chuyên gia… 
Từ khóa: Law; Evidence; Rules of evidence; Canada; Luật pháp; Bằng chứng; Qui tắc sử dụng bằng chứng. 

Av1418 

45. Rethinking the color line :   readings in race and ethnicity/   [edited by] Charles A. Gallagher  . - Suy nghĩ lại về gianh giới màu da: bài đọc về chủng tộc và dân tộc. - Boston :   McGraw-Hill,   2007 . - xxiii, 616 p. :  ill. ;   24 cm  
Tóm tắt: Cuốn sách bàn về các vấn đề đương đại và khám phá các cách tiếp cận mới để nghiên cứu về quan hệ chủng tộc và dân tộc.
Từ khóa: Minorities; Civil rights; Race relations; Ethnic relations; Dân tộc thiểu số; Quyền công dân; Quan hệ chủng tộc; Quan hệ sắc tộc 
Av1441

46. Roundtable viewpoints.   Educational leadership/ selected, edited and with introductions and summaries by Joyce Huth Munro . – Các quan điểm ở Hội nghị bàn tròn: Lãnh đạo giáo dục . - Boston, MA :   McGraw-Hill Higher Education,   2008 . - xxiv, 426 p. :   ill. ;   24 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 1. Quan điểm về lãnh đạo giáo dục; 2. Bối cảnh của lãnh đạo giáo dục; 3. Những thách thức đối với lãnh đạo giáo dục. 
Từ khóa: School management; Educational leadership; Quản lý nhà trường; Lãnh đạo giáo dục 
Av1444

47. Sustainability indicators :   a scientific assessment /   edited by Tomáš Hák, Bedřich Moldan, Arthur Lyon Dahl . - Các chỉ số về sự bền vững : Đánh giá khoa học . - Washington, DC :   Island Press,   2007 . - xxvii, 413 p. :   ill., map ;   24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách xem xét các chỉ số môi trường hiện tại để đánh giá sự phát triển bền vững. Cuốn sách gồm 5 chương: 1. Vấn đề môi trường; 2.  Cách tiếp cận nói chung; 3. Các khía cạnh phương pháp luận; 4. Hệ thống và phương pháp tiếp cận ngành; 5. Các trường hợp nghiên cứu. 

Từ khóa: Environmental indicators; Sustainable development; Environmental monitoring; scientific assessment; Chỉ số môi trường; Phát triển bền vững; Giám sát môi trường; Đánh giá khoa học 

Av1443

48. The discovery of society/  Randall Collins and Michael Makowsky . - Khám phá xã hội . -  . - Boston :   McGraw-Hill,   2005 . - viii, 343 p. :   ill. ;   24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ việc khám phá cuộc sống và những ý tưởng của các nhà tư tưởng xã hội truyền thống trong lĩnh vực xã hội học, lịch sử của tư tưởng xã hội thế kỷ 19 và 20. 
Từ khóa: Sociology; History; Xã hội học; Lịch sử 
Av1438

49. Why it's hard to be good:   an introduction to ethical theory /  text and illustrations by Donald Palmer . - Vì sao khó trở thành người tốt: Nhập môn về về lý thuyết đạo đức . - Boston :   McGraw-Hill,   2006 . - x, 422 p. :   ill. ;   24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là giới thiệu về các lý thuyết đạo đức chính đã phát triển trong thế giới phương Tây từ thời Hy Lạp cổ điển: triết lý đạo đức, sự ích kỷ, đạo đức Katian; chủ nghĩa thực dụng; đạo đức tiến hóa… 

Từ khóa: Ethics; History; ethical theory; Đạo đức; Lịch sử; Lí thuyết đạo đức  
Av1421
III. LUẬN ÁN

50. Chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường: Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục/ Hoàng Thị Thu Hà . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Đường, Hoàng Ngọc Vinh . - H., 2012 . - 170 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội; đánh giá đào tạo và chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội ở nước ta. Đề xuất phương thức, quy trình hoạch định chính sách và khung chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường ở nước ta. 
Từ khóa: Nhân lực; Trình độ cao đẳng; Đào tạo; Chính sách 
H1350 

51. Dạy học phân hóa ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Lê Thị Thu Hương . - Mã số: 60.14.10.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Châu . - H., 2012. - 190 tr.+phụ lục
        Tóm tắt: Luận án hệ thống hóa và phát triển lý luận về dạy học phân hóa môn Toán ở tiểu học; khả năng vận dụng dạy học phân hóa vào quá trình dạy học môn Toán ở tiểu học. Đề xuất quy trình thực hiện dạy học phân hóa và một số biện pháp dạy học phân hóa môn Toán ở tiểu học.

Từ khóa: Dạy học phân hóa; Tiểu học; Toán

H1343
52. Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 qua hoạt động ngoại khóa: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Vũ Minh Tuấn . - Mã số: 62.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hợp, Lưu Thu Thủy . - H., 2012 . - 201 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 4 và 5 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung thông qua hoạt động ngoại khóa các môn học. Đề xuất các hình thức hoạt động ngoại khóa để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 4 và 5. Tổ chức thực nghiệm sư phạm một số hình thức hoạt động ngoại khóa để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 4 và 5. 
Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Hành vi đạo đức; Hoạt động ngoại khóa 
H1351 

53. Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phân hóa vô cơ và lí luận - phương pháp dạy học Hóa học ở trường Cao đẳng Sư phạm: Luận án Tiến sỹ Giáo dục học/ Nguyễn Thị Hồng Gấm . - Mã số: 60.14.10.03 . - Người hướng dẫn:  Cao Thị Thặng, Nguyễn Cương . - H., 2012 . - 260 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài; 2.Một số biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phân hóa vô cơ và lí luận - phương pháp dạy học Hóa học ở trường Cao đẳng Sư phạm; 3. Thực nghiệm sư phạm. 
Từ khóa: Giáo dục học; Sinh viên; Năng lực sáng tạo; Hóa học 
H1344 

54. Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ: Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Ngọc Lợi . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc, Phan Văn Nhân . - H., 2012 . - 246 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo nhân lực của thành phố Cần Thơ, đảm bảo yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đề xuất giải pháp quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho thành phố Cần Thơ và tổ chức khảo nghiệm một số giải pháp được đề xuất. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý; Đào tạo; Nhân lực; Cần Thơ 
H1345 

55. Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi mới giáo dục: Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục/ Lê Văn Chín . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Vũ Ngọc Hải, Phạm Quang Sáng . - H., 2012 . - 203 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tai tỉnh Bến Tre. Đề xuất một số giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tại tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo viên; Tiểu học; Bến Tre 
H1346 

56. Rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua khai thác hệ thống bài tập trong môn đại số tuyến tính: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Vũ Quốc Khánh  . - Mã số: 62.14.10.01 . - Người hướng dẫn: Đặng Quang Việt, Nguyễn Hữu Châu . - H., 2012 . - 266 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận về năng lực giải toán trong học toán cao cấp của sinh viên đại học; 2. Thực trạng năng lực giải toán và rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên ở một số trường đại học; 3. Một số biện pháp rèn luyện năng lực giải toán thông qua khai thác bài tập đại số tuyến tính. 
Từ khóa: Năng lực giải toán; Đại số tuyến tính; Toán cao cấp; Sinh viên 
H1347 

57. Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học/ Trần Hương Thanh . - Mã số: 32.31.80.05 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Phú, Phan Văn Nhân . - H., 2012 . - 199 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án khái quát và hệ thống hóa những vấn đề lý luận tâm lý học về tính tích cực, tính tích cực lao động nói chung, tính tích cực của công chức hành chính cấp phường nói riêng. Đánh giá thực trạng tính tích cực lao động và những yếu tố tâm lý - xã hội ảnh hưởng tới tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường hiện nay. Đề xuất một số biện pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tính cực lao động của công chức hành chính phường trong điều kiện hiện tại. 
Từ khóa: Tâm lý; Tính tích cực; Tính tích cực lao động; Công chức; Hành chính 
H1348
58. Vận dụng dạy học theo dự án trong môn xác suất và thống kê ở trường đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật) : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trần Thị Hoàng Yến . - Mã số: 62.14.10.01 . - Người hướng dẫn: Trần Kiều . - H., 2012 . - 160 tr.
Tóm tắt: Luận án làm rõ định hướng đổi mới về phương pháp dạy học ở đại học, thể hiện định hướng đổi mới đó trong dạy học môn xác suất và thống kê ở đại học; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học theo dự án. Đề xuất quy trình dạy học theo dự án trong môn xác suất và thống kê ở đại học với chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật. 
Từ khóa: Dạy học theo dự án; Phương pháp dạy học; Toán; Xác xuất; Thống kê 
H1352 
59. Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Thị Thanh Mai . - Mã số: 62.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Hà Nhật Thăng, Nguyễn Thị Minh Phương . - H, 2011 . - 222 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường THPT. Xác định nguyên tắc, thiết kế quy trình và xác định các điều kiện cần cho việc xây dựng và sử dụng tình huống phục vụ dạy học pháp luật ở trường THPT. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm chứng tính khả thi của quy trình xây dựng tình huống và sử dụng tình huống mà đề tài đã xác lập. 
Từ khóa: Giáo dục; Pháp luật; Trung học phổ thông 
H1349
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